
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG LỘC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Từ ngày 13/4/2026 đến ngày 17/4/2026 

 

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ 

hồ sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Ngày, tháng, năm 
Ngày nhận 

kết quả 

Người 

nhận hồ 

sơ 

Thông 

tin địa 

bàn 
Nhận hồ sơ 

Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.141-

260410-

0002 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài 

NGUYỄN 

NGỌC BÂN 

Thôn Tiến Thành, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

07:54:36 

14/05/2026 

07:54:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

2 H56.141-

260413-

0001 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ NGỌC 

KHANH 

NAM ĐOAN VỸ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

07:56:47 

14/04/2026 

07:56:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

3 H56.141-

260413-

0004 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ TRUNG 

VĂN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

07:58:58 

14/04/2026 

07:58:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

4 H56.141-

260413-

0003 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ TRUNG 

VĂN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

07:59:10 

14/04/2026 

07:59:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

5 H56.141-

260413-

0006 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN 

MẠNH 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

08:05:12 

14/04/2026 

08:05:00 

14/04/2026 

16:12:38 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

6 H56.141-

260413-

0008 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

PHẠM THỊ 

LƯƠNG 

THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

08:11:11 

14/04/2026 

08:11:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

7 H56.141-

260413-

0010 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HỒNG 

THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

08:21:58 

14/04/2026 

08:20:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



8 H56.141-

260413-

0009 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ LÊ NA THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

08:22:48 

14/04/2026 

08:22:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

9 H56.141-

260413-

0011 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

Thôn Cẩm Vinh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

08:25:42 

14/04/2026 

08:24:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

10 H56.141-

260410-

0033 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

ĐỖ THỊ 

BÌNH 

THÔN CẨM VINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

08:47:39 

14/04/2026 

08:46:59 

15/04/2026 

14:22:48 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

11 H56.141-

260413-

0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THIỆM 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

08:52:28 

14/04/2026 

08:52:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

12 H56.141-

260413-

0015 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

TUẤN 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

08:55:05 

14/04/2026 

08:54:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

13 H56.141-

260413-

0020 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THỦY 

THÔN ĐÌNH 

BẢNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

09:02:57 

14/04/2026 

09:01:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

14 H56.141-

260413-

0024 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LƯƠNG THỊ 

NHUNG 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

09:15:50 

14/04/2026 

09:15:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

15 H56.141-

260413-

0028 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ LÀI Chung Sơn, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

09:18:23 

14/04/2026 

09:18:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

16 H56.141-

260413-

0038 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

BÙI THỊ 

TUYẾT 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

10:29:04 

14/04/2026 

10:28:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

17 H56.141-

260413-

0030 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

LINH 

Lô B164 MBQH 

8018, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

10:30:16 

14/04/2026 

10:30:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



18 H56.141-

260413-

0037 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

BÙI THỊ 

TUYẾT 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

10:30:45 

14/04/2026 

10:30:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

19 H56.141-

260413-

0007 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

Thôn Cẩm Vinh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

10:41:22 

13/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

17:11:58 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

20 H56.141-

260413-

0023 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ TRANG 

THÔN HÀM NINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

10:42:54 

13/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

17:11:48 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

21 H56.141-

260413-

0026 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

HOÀNG 

VĂN HƯNG 

THÔN THỊNH 

HÒA, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

10:43:12 

13/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

17:11:37 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

22 H56.141-

260413-

0032 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

HOÀNG 

KHẮC 

LƯƠNG 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

10:43:38 

13/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

17:11:25 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

23 H56.141-

260413-

0034 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

BÙI KHẮC 

TOÀN 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

10:44:11 

13/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

17:11:16 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

24 H56.141-

260413-

0039 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

BÙI DUY 

THANH 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

10:44:40 

13/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

17:11:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

25 H56.141-

260413-

0040 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ HIỀN 

THÔN CẨM VINH, 

Tỉnh Thanh Hóa 

13/04/2026 

10:44:55 

13/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

14:26:54 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



26 H56.141-

260413-

0005 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

Thôn Cẩm Vinh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hoá, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

10:46:56 

14/04/2026 

10:46:00 

15/04/2026 

14:22:18 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

27 H56.141-

260413-

0013 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ THIỆM 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

10:48:08 

14/04/2026 

10:48:00 

15/04/2026 

14:21:50 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

28 H56.141-

260413-

0014 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LƯỜNG 

THẾ VINH 

THÔN BÌNH TÂY, 

Tỉnh Thanh Hóa 

13/04/2026 

11:02:26 

14/04/2026 

11:01:59 

17/04/2026 

17:17:38 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

29 H56.141-

260413-

0016 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THẾ 

LÂM 

THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

11:06:28 

14/04/2026 

11:05:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

30 H56.141-

260413-

0017 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN 

TUẤN 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

11:06:53 

14/04/2026 

11:05:59 

17/04/2026 

17:15:39 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



31 H56.141-

260413-

0018 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

QUỲNH 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

11:08:35 

14/04/2026 

11:07:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

32 H56.141-

260413-

0041 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG 

KHẮC 

LƯƠNG 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

11:09:09 

20/04/2026 

11:09:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

33 H56.141-

260413-

0019 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ TRANG 

THÔN HÀM NINH, 

Tỉnh Thanh Hóa 

13/04/2026 

11:09:50 

14/04/2026 

11:09:00 

17/04/2026 

17:16:54 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

34 H56.141-

260413-

0021 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

THỦY 

THÔN ĐÌNH 

BẢNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

11:10:23 

14/04/2026 

11:09:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

35 H56.141-

260413-

0022 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

HOÀNG 

VĂN HƯNG 

THÔN THỊNH 

HÒA, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

11:11:55 

14/04/2026 

11:11:00 

17/04/2026 

17:16:22 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

36 H56.141-

260413-

0027 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

LƯƠNG THỊ 

NHUNG 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

11:12:18 

14/04/2026 

11:11:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

37 H56.141-

260413-

0031 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

HOÀNG 

KHẮC 

LƯƠNG 

CẨM TRUNG, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

11:12:46 

14/04/2026 

11:11:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

38 H56.141-

260413-

0033 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ 

THẮM 

Thôn Trung Hòa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

13/04/2026 

11:16:32 

14/04/2026 

11:16:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

39 H56.141-

260413-

0035 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

BÙI KHẮC 

TOÀN 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

11:17:53 

14/04/2026 

11:16:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

40 H56.141-

260413-

0036 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN LẬP 

Thôn 1 , Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

11:18:23 

14/04/2026 

11:18:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

41 H56.141-

260413-

0043 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

LÊ HUY TÚ Thôn 6, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

11:19:58 

14/04/2026 

11:18:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

42 H56.141-

260413-

0047 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ KIM 

TOÀN 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

14:34:23 

14/04/2026 

14:33:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

43 H56.141-

260413-

0045 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ BÁ TRÌ THÔN 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

14:34:30 

14/04/2026 

14:33:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

44 H56.141-

260413-

0046 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ BÁ HỮU Thôn 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

14:34:36 

14/04/2026 

14:33:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

45 H56.141-

260411-

0001 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

CÔNG TY 

TNHH ĐỒ 

CHƠI TSUN 

TAT (VIỆT 

NAM) 

Thôn 1 Lê Lợi (thuê 

nhà xưởng của Công 

ty cổ phần dụng cụ 

thể thao Delta), Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt 

Nam, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

13/04/2026 

14:41:56 

14/04/2026 

14:41:00 

17/04/2026 

17:18:42 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

46 H56.141-

260413-

0049 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THẾ LONG 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

14:52:05 

14/04/2026 

14:52:00 

17/04/2026 

09:37:10 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

47 H56.141-

260413-

0051 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ LÂM THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

14:52:42 

14/04/2026 

14:52:00 

17/04/2026 

09:37:21 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

48 H56.141-

260413-

0048 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LƯƠNG 

XUÂN ĐẠT 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

14:52:47 

14/04/2026 

14:52:00 

17/04/2026 

09:55:29 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

49 H56.141-

260413-

0050 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ HIỀN 

Thôn Đông Anh 

Vinh, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

13/04/2026 

15:07:20 

14/04/2026 

15:07:00 

17/04/2026 

17:25:06 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



50 H56.141-

260413-

0052 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ LÂM THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

15:07:39 

14/04/2026 

15:07:00 

17/04/2026 

17:24:50 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

51 H56.141-

260413-

0054 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

BÙI THỊ 

HẠNH 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

15:14:26 

14/04/2026 

15:13:59 

17/04/2026 

09:37:32 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

52 H56.141-

260413-

0056 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LƯƠNG THỊ 

MINH 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

15:24:01 

14/04/2026 

15:24:00 

16/04/2026 

17:17:07 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

53 H56.141-

260413-

0059 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

BÙI THÙY 

LINH 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

15:35:56 

14/04/2026 

15:35:00 

16/04/2026 

17:17:19 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

54 H56.141-

260413-

0062 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ ĐÌNH 

THUẬN 

Thôn 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

15:39:46 

14/04/2026 

15:39:00 

16/04/2026 

17:17:31 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

55 H56.141-

260413-

0067 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THANH 

NAM 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

16:06:40 

14/04/2026 

16:06:00 

16/04/2026 

17:17:42 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

56 H56.141-

260413-

0053 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ ĐỨC 

HỮU 

PHỐ TÂN SƠN, 

Tỉnh Thanh Hóa 

13/04/2026 

16:15:03 

14/04/2026 

17:00:00 

13/04/2026 

20:00:11 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

57 H56.141-

260413-

0064 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THANH 

HỒNG 

THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

16:15:29 

14/04/2026 

17:00:00 

13/04/2026 

20:03:12 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

58 H56.141-

260413-

0055 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

BÙI THỊ 

HẠNH 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

13/04/2026 

16:18:12 

14/04/2026 

16:18:00 

17/04/2026 

17:24:32 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

59 H56.141-

260413-

0057 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LƯƠNG THỊ 

MINH 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

16:23:57 

14/04/2026 

16:22:59 

17/04/2026 

17:24:16 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

60 H56.141-

260413-

0058 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

NGÂN 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

16:24:55 

14/04/2026 

16:23:59 

17/04/2026 

17:23:54 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

61 H56.141-

260413-

0060 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

BÙI THÙY 

LINH 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

16:30:40 

14/04/2026 

16:30:00 

17/04/2026 

17:23:39 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

62 H56.141-

260413-

0063 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH 

THUẬN 

Thôn 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

16:33:10 

14/04/2026 

16:33:00 

17/04/2026 

17:21:18 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

63 H56.141-

260413-

0068 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

QUANG 

TRUNG 

THÔN THÀNH 

NAM, Xã Hoằng 

13/04/2026 

16:36:41 

14/04/2026 

16:36:00 

16/04/2026 

17:18:10 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

64 H56.141-

260413-

0069 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THÙY LINH 

THÔN CẨM VINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

13/04/2026 

16:43:20 

14/04/2026 

16:42:59 

17/04/2026 

09:37:48 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

65 H56.141-

260413-

0070 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ HÂN 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

16:45:20 

14/04/2026 

16:45:00 

17/04/2026 

09:55:39 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

66 H56.141-

260413-

0061 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

Lương Khắc 

Bảo Anh 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

17:14:41 

15/04/2026 

07:00:00 

17/04/2026 

17:21:32 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

67 H56.141-

260413-

0065 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THANH 

HỒNG 

THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

17:15:03 

15/04/2026 

07:00:00 

17/04/2026 

17:21:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

68 H56.141-

260413-

0066 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ CÔNG 

CHUNG 

Thôn 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

13/04/2026 

17:15:39 

15/04/2026 

07:00:00 

17/04/2026 

17:20:01 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

69 H56.141-

260414-

0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ NHƯ 

TIẾN 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

14/04/2026 

08:22:03 

15/04/2026 

08:22:00 

16/04/2026 

17:07:26 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

70 H56.141-

260414-

0006 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ NHƯ 

TIẾN 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

14/04/2026 

08:22:17 

15/04/2026 

08:22:00 

17/04/2026 

09:55:52 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



71 H56.141-

260414-

0011 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ HỒNG 

NHUNG 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

08:24:58 

15/04/2026 

08:24:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

72 H56.141-

260414-

0017 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ HỒNG 

NHUNG 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

08:25:39 

15/04/2026 

08:24:59 

17/04/2026 

17:15:57 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

73 H56.141-

260414-

0016 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ HỒNG 

NHUNG 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

08:27:49 

15/04/2026 

08:26:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

74 H56.141-

260414-

0001 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ HIỀN 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

08:44:35 

15/04/2026 

08:43:59 

16/04/2026 

17:07:02 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

75 H56.141-

260414-

0003 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ DẦN THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

08:44:40 

15/04/2026 

08:43:59 

16/04/2026 

17:07:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

76 H56.141-

260414-

0019 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

PHAN THỊ 

LAN 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

09:04:38 

17/04/2026 

09:03:59 

16/04/2026 

10:08:23 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

77 H56.141-

260414-

0021 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

BÙI KHẮC 

TOÀN 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

09:16:05 

14/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

14:57:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

78 H56.141-

260414-

0013 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

ANH TUẤN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

14/04/2026 

09:16:27 

14/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

14:57:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

79 H56.141-

260413-

0071 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

NGUYỄN 

THỊ HÂN 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

09:17:27 

15/04/2026 

09:16:59 

17/04/2026 

17:19:45 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

80 H56.141-

260414-

0024 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-260414-0928) 

LÊ CÔNG 

GIA HUY 

Thôn 7 14/04/2026 

09:18:47 

14/04/2026 

17:00:00 

16/04/2026 

10:09:46 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

81 H56.141-

260414-

0023 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ CÔNG 

HIỀN 

Thôn 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

09:20:20 

15/04/2026 

09:20:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

82 H56.141-

260414-

0015 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ HỒNG 

LINH 

THÔN 4, Tỉnh 

Thanh Hóa 

14/04/2026 

09:21:25 

15/04/2026 

09:20:59 

17/04/2026 

17:16:40 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

83 H56.141-

260414-

0002 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ HIỀN 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

09:22:30 

15/04/2026 

09:22:00 

17/04/2026 

17:19:27 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

84 H56.141-

260414-

0004 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ DẦN THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

09:24:14 

15/04/2026 

09:24:00 

17/04/2026 

17:19:13 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

85 H56.141-

260414-

0007 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

LÊ THỊ DÂN THÔN 7, Tỉnh 

Thanh Hóa 

14/04/2026 

09:25:12 

15/04/2026 

09:24:59 

17/04/2026 

17:18:56 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

86 H56.141-

260414-

0018 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

Lê Thị Bình thô Đông Phú, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

14/04/2026 

09:26:50 

15/04/2026 

09:26:00 

17/04/2026 

17:15:26 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

87 H56.141-

260414-

0010 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

ANH TUẤN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

14/04/2026 

09:29:01 

15/04/2026 

09:28:59 

17/04/2026 

17:18:14 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

88 H56.141-

260414-

0012 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ HỒNG 

NHUNG 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

09:33:06 

15/04/2026 

09:33:00 

17/04/2026 

17:17:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

89 H56.141-

260414-

0022 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

Nguyễn Thị 

Ngọc Mai 

thôn 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

09:33:39 

15/04/2026 

09:33:00 

16/04/2026 

11:25:42 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

90 H56.141-

260414-

0029 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ TẤT 

THÀNH 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

10:07:51 

15/04/2026 

10:07:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



91 H56.141-

260414-

0030 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ GIA 

TÙNG 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

10:11:26 

14/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

14:57:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

92 H56.141-

260414-

0026 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN TUẤN 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

10:11:43 

14/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

14:57:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

93 H56.141-

260414-

0032 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

CAO NGỌC 

HÒA 

THÔN CẨM 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

10:32:58 

17/04/2026 

10:31:59 

16/04/2026 

17:05:18 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

94 H56.141-

260414-

0031 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

TRẦN THỊ 

HOA 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

10:33:06 

15/04/2026 

10:33:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

95 H56.141-

260414-

0027 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ DIỆN 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

10:39:09 

21/04/2026 

10:39:00 

16/04/2026 

17:00:10 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

96 H56.141-

260414-

0028 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ DIỆN 

Nhà không số, ấp 34 

(4), Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

14/04/2026 

10:39:14 

15/04/2026 

10:39:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

97 H56.141-

260414-

0025 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

NHUẬN 

Thôn 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

13:59:17 

14/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

14:57:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

98 H56.141-

260414-

0033 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

THẮM 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

14:23:06 

15/04/2026 

14:22:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

99 H56.141-

260414-

0034 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

14:53:36 

15/04/2026 

14:52:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

100 H56.141-

260414-

0035 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

TRỌNG 

CƯƠNG 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

14:54:42 

15/04/2026 

14:54:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



101 H56.141-

260414-

0040 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ LÀI 

THÔN ĐÌNH 

BẢNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

15:26:57 

15/04/2026 

15:26:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

102 H56.141-

260414-

0046 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ ĐÌNH 

TÙNG 

THÔN BỘT 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

16:16:58 

15/04/2026 

16:15:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

103 H56.141-

260414-

0042 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

BÙI KHẮC 

CÔNG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

16:52:25 

15/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

19:42:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

104 H56.141-

260414-

0043 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

BÙI KHẮC 

CÔNG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

16:52:51 

15/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

19:42:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

105 H56.141-

260414-

0044 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

BÙI KHẮC 

CÔNG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

16:53:08 

15/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

17:06:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

106 H56.141-

260414-

0045 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

BÙI KHẮC 

CÔNG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

16:53:32 

15/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

17:06:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

107 H56.141-

260414-

0048 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN CHIẾN 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

14/04/2026 

17:02:41 

16/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

108 H56.141-

260414-

0036 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

HẢI LINH 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

17:05:35 

16/04/2026 

07:00:00 

16/04/2026 

11:07:06 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



109 H56.141-

260414-

0049 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ NGỌC 

QUÝ 

THÔN 1, Tỉnh 

Thanh Hóa 

14/04/2026 

17:08:15 

16/04/2026 

07:00:00 

16/04/2026 

11:02:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

110 H56.141-

260414-

0041 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ LÀI 

THÔN ĐÌNH 

BẢNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

17:11:46 

16/04/2026 

07:00:00 

16/04/2026 

11:05:59 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

111 H56.141-

260414-

0047 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH 

TÙNG 

THÔN BỘT 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

17:14:05 

16/04/2026 

07:00:00 

16/04/2026 

11:04:06 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

112 H56.141-

260414-

0050 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ NGỌC 

QUÝ 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

14/04/2026 

17:28:16 

15/04/2026 

17:00:00 

14/04/2026 

19:45:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

113 H56.141-

260415-

0002 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng(đơn 

thân nuôi con nhỏ thuộc hộ cận nghèo) 

LÊ THỊ ĐỨC THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

07:49:57 

04/05/2026 

07:48:59 

 Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

114 H56.141-

260415-

0006 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

NGỌC 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

08:44:49 

16/04/2026 

08:43:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

115 H56.141-

260415-

0011 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

LÊ THỊ 

BÍCH 

57 Trần Hưng Đạo, 

Khu phố 4, Phường 

15/04/2026 

08:49:34 

16/04/2026 

08:48:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Quang Trung, Tỉnh 

Thanh Hóa 

116 H56.141-

260415-

0003 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

HOÀNG THỊ 

HUỆ 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

08:56:58 

16/04/2026 

08:56:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

117 H56.141-

260415-

0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ ĐỨC THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

08:57:24 

16/04/2026 

08:56:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

118 H56.141-

260415-

0008 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ ĐỨC THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

08:57:30 

16/04/2026 

08:56:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

119 H56.141-

260415-

0018 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LƯỜNG THỊ 

MÙI 

THÔN 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

09:08:48 

16/04/2026 

09:07:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

120 H56.141-

260415-

0028 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

LÊ THỊ ĐỨC THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

09:36:29 

16/04/2026 

09:35:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

121 H56.141-

260415-

0021 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ HIỀN 

Thôn 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

09:44:08 

16/04/2026 

09:43:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

122 H56.141-

260415-

0030 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ VIẾT 

ĐỨC 

THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

09:50:36 

16/04/2026 

09:50:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

123 H56.141-

260415-

0025 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

HƯỜNG 

85 ĐƯỜNG 

THÀNH THÁI, 

Phường Hàm Rồng, 

Tỉnh Thanh Hóa 

15/04/2026 

09:50:45 

16/04/2026 

09:50:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

124 H56.141-

260415-

0023 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THANH 

HƯỜNG 

85 ĐƯỜNG 

THÀNH THÁI, 

Phường Hàm Rồng, 

Tỉnh Thanh Hóa 

15/04/2026 

09:50:50 

16/04/2026 

09:50:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

125 H56.141-

260415-

0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

HOÀNG THỊ 

HUỆ 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

09:51:27 

15/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

14:21:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



126 H56.141-

260415-

0017 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

CAO NGỌC 

HẢI 

Số nhà 06,ngõ 

07,Thôn Cẩm Trung, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

09:51:48 

15/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

14:21:10 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

127 H56.141-

260415-

0019 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LƯỜNG THỊ 

MÙI 

THÔN 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

09:52:10 

15/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

14:24:32 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

128 H56.141-

260415-

0037 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ ĐÌNH 

NGHI 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

10:15:51 

16/04/2026 

10:15:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

129 H56.141-

260415-

0035 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN HIẾU 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

10:24:21 

16/04/2026 

10:24:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

130 H56.141-

260415-

0036 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

NGỌC 

LONG 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

10:24:28 

16/04/2026 

10:24:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

131 H56.141-

260415-

0040 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

PHÚC 

TƯỜNG 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

10:24:52 

16/04/2026 

10:24:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

132 H56.141-

260415-

0038 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THƠM 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

10:25:00 

16/04/2026 

10:24:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

133 H56.141-

260415-

0039 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THƠM 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

10:25:05 

16/04/2026 

10:24:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

134 H56.141-

260415-

0022 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

VŨ THỊ YẾN THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

10:33:03 

15/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

14:57:10 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

135 H56.141-

260415-

0024 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

VŨ THỊ YẾN THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

10:34:31 

15/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

21:09:14 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

136 H56.141-

260415-

0026 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

VŨ THỊ YẾN THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

10:37:36 

15/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

14:57:11 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

137 H56.141-

260415-

0001 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

Nguyễn Bá 

Thành 

thôn Cẩm Vinh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

11:08:51 

16/04/2026 

11:07:59 

16/04/2026 

10:57:05 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

138 H56.141-

260415-

0043 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN QUÝ 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

11:09:03 

16/04/2026 

11:09:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

139 H56.141-

260415-

0005 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

HUỆ 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

11:09:32 

16/04/2026 

11:09:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

140 H56.141-

260415-

0009 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THẾ 

LÂM 

THÔN 4, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

11:10:20 

16/04/2026 

11:09:59 

16/04/2026 

10:56:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

141 H56.141-

260415-

0010 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

CAO NGỌC 

HẢI 

Số nhà 06 ,ngõ 

07,Đường Cẩm 

Trung 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

11:10:59 

16/04/2026 

11:09:59 

16/04/2026 

10:55:38 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

142 H56.141-

260415-

0020 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LƯỜNG THỊ 

MÙI 

THÔN 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

11:19:36 

16/04/2026 

11:18:59 

16/04/2026 

10:55:00 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

143 H56.141-

260415-

0034 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HƯƠNG 

THÔN 2, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

11:20:23 

16/04/2026 

11:20:00 

16/04/2026 

10:53:44 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

144 H56.141-

260415-

0042 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN QUÝ 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

11:21:47 

16/04/2026 

11:20:59 

16/04/2026 

10:52:42 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

145 H56.141-

260415-

0027 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

VŨ THỊ YẾN THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

13:52:04 

15/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

14:21:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

146 H56.141-

260415-

0033 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THU 

TRANG 

THÔN 3, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

13:52:24 

15/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

14:24:33 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

147 H56.141-

260415-

0041 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

NGUYỄN 

VĂN QUÝ 

THÔN 3, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

13:52:45 

15/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

14:24:33 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

148 H56.141-

260415-

0046 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

THỦY TIÊN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

14:28:53 

16/04/2026 

14:28:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

149 H56.141-

260415-

0044 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THỦY TIÊN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

14:30:30 

16/04/2026 

14:30:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

150 H56.141-

260415-

0049 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ HẢI THÔN AN HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

15:02:34 

16/04/2026 

15:01:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

151 H56.141-

260415-

0045 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

THỦY TIÊN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

16:35:13 

16/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

21:12:14 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

152 H56.141-

260415-

0048 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN QUÝ 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

16:36:08 

16/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

21:09:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

153 H56.141-

260415-

0058 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ MAI Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

16:40:42 

16/04/2026 

17:00:00 

15/04/2026 

21:09:14 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

154 H56.141-

260415-

0053 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ HẢI thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

16:51:30 

16/04/2026 

16:51:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



155 H56.141-

260415-

0054 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ TRỌNG 

ĐỒNG 

Nhà Trọ Lệ Thuỷ, 

Khu Phố Lê Lai, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

16:59:23 

16/04/2026 

16:59:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

156 H56.141-

260415-

0056 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

BÙI THỊ 

NGỌC 

HUYỀN 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

17:00:30 

16/04/2026 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

157 H56.141-

260415-

0057 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ MAI Thôn Bình Tây, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

17:01:28 

17/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

158 H56.141-

260415-

0047 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ LAN 

ANH 

THÔN PHÚC LỘC, 

Tỉnh Thanh Hóa 

15/04/2026 

17:08:26 

17/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

159 H56.141-

260415-

0050 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

GẤM 

THÔN SÀI, Xã 

Đồng Bằng, Tỉnh 

Hưng Yên 

15/04/2026 

17:12:16 

23/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

160 H56.141-

260415-

0051 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

GẤM 

THÔN SÀI, Xã 

Đồng Bằng, Tỉnh 

Hưng Yên 

15/04/2026 

17:12:24 

17/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



161 H56.141-

260415-

0052 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ HẢI Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

17:12:39 

17/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

162 H56.141-

260415-

0055 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

BÙI THỊ 

THỦY 

NAM ĐOAN VỸ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

15/04/2026 

17:14:20 

17/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

163 H56.141-

260415-

0059 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ LÝ 

THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

15/04/2026 

17:14:50 

17/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

164 H56.141-

260416-

0002 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 

VĂN ĐẠI 

DƯƠNG 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

07:59:46 

23/04/2026 

07:59:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

165 H56.141-

260416-

0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ LINH 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

08:15:48 

17/04/2026 

08:15:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

166 H56.141-

260416-

0010 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

HOÀNG THỊ 

ÁNH 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

08:21:06 

17/04/2026 

08:20:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

167 H56.141-

260416-

0011 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN GIANG 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

08:24:31 

17/04/2026 

08:24:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

168 H56.141-

260416-

0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

DUNG 

THÔN CẨM VINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

08:33:13 

17/04/2026 

08:33:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

169 H56.141-

260416-

0014 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

LÊ VĂN 

NGUYÊN 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

08:34:13 

17/04/2026 

08:33:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

170 H56.141-

260416-

0018 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-260416-0581) 

LÊ ĐÌNH 

MẠNH 

QUÂN 

THÔN 2 16/04/2026 

09:10:05 

16/04/2026 

17:00:00 

17/04/2026 

09:53:30 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

171 H56.141-

260416-

0009 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

NGUYỄN 

BÁ ANH 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

09:18:30 

17/04/2026 

09:18:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

172 H56.141-

260416-

0008 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

BÁ ANH 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

09:21:54 

16/04/2026 

17:00:00 

16/04/2026 

11:03:20 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

173 H56.141-

260416-

0016 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THẾ 

LÂM 

THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

09:23:28 

16/04/2026 

17:00:00 

16/04/2026 

11:00:17 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

174 H56.141-

260416-

0017 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LÊ THẾ 

LÂM 

THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

09:24:14 

16/04/2026 

17:00:00 

16/04/2026 

11:00:17 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

175 H56.141-

260416-

0020 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VIẾT 

NHỊ 

THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

09:31:21 

23/04/2026 

09:31:00 

16/04/2026 

17:07:58 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

176 H56.141-

260416-

0021 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ VIẾT 

NHỊ 

THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

09:31:49 

17/04/2026 

09:31:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

177 H56.141-

260416-

0022 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ ĐỨC 

LINH 

THÔN ĐÌNH 

BẢNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

09:39:03 

17/04/2026 

09:39:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

178 H56.141-

260416-

0019 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ XUÂN 

HƯNG 

Tổ 18, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

10:11:42 

17/04/2026 

10:11:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

179 H56.141-

260416-

0024 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

LÊ THỊ 

THÙY 

THÔN BỘT 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

10:17:07 

17/04/2026 

10:16:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

180 H56.141-

260416-

0027 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VIẾT 

ĐỨC 

THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

10:40:57 

23/04/2026 

10:39:59 

16/04/2026 

17:08:15 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

181 H56.141-

260416-

0028 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ VIẾT 

ĐỨC 

THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

10:41:03 

17/04/2026 

10:41:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

182 H56.141-

260416-

0025 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-260416-1628) 

NGUYỄN 

BẢO NGÂN 

Thôn 6 16/04/2026 

10:41:40 

16/04/2026 

17:00:00 

17/04/2026 

09:54:49 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

183 H56.141-

260416-

0026 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

10:42:28 

17/04/2026 

10:41:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

184 H56.141-

260416-

0013 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

DUNG 

THÔN CẨM VINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

14:00:12 

17/04/2026 

14:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

185 H56.141-

260416-

0031 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ HƯỜNG 

Thôn Bắc Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

15:35:27 

17/04/2026 

15:35:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

186 H56.141-

260416-

0038 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Đỗ Thị Oanh Khu 5 Quán Lào, Xã 

Yên Định, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

15:38:49 

19/05/2026 

15:37:59 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

187 H56.141-

260416-

0034 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ HƯỜNG 

Thôn Bắc Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

15:44:11 

17/04/2026 

15:43:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



188 H56.141-

260416-

0035 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

CAO ĐÌNH 

CẢNH 

THÔN CẨM 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

15:45:21 

17/04/2026 

15:45:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

189 H56.141-

260416-

0037 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 

THỊ TRANG 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

15:50:28 

23/04/2026 

15:50:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

190 H56.141-

260416-

0036 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-260416-2926) 

NGUYỄN 

VĂN THIỆN 

THÔN 6 16/04/2026 

16:27:23 

17/04/2026 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

191 H56.141-

260416-

0032 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN TRINH 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

16:27:43 

17/04/2026 

16:26:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

192 H56.141-

260416-

0030 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ QUYÊN 

Thôn Đông Anh 

Vinh, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

17:02:22 

17/04/2026 

17:00:00 

16/04/2026 

20:21:05 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

193 H56.141-

260416-

0029 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ XUÂN 

LINH 

THÔN TÂY ANH 

VINH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

16/04/2026 

17:04:38 

20/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

194 H56.141-

260416-

0040 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN TUẤN 

Hộ ông nguyễn khắc 

duy, số nhà 86, khu 

sơn đông, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

17:05:16 

20/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

195 H56.141-

260416-

0033 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

CAO ĐÌNH 

LANH 

Thôn Cẩm Trung,, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

17:13:26 

20/05/2026 

07:00:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



nhân, cộng đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài 

196 H56.141-

260417-

0003 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

HỒNG LÂM 

thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

07:55:05 

20/04/2026 

07:55:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

197 H56.141-

260417-

0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THU 

THÔN CẨM 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

08:40:29 

20/04/2026 

08:39:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

198 H56.141-

260417-

0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THUÝ 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

08:40:35 

20/04/2026 

08:39:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

199 H56.141-

260417-

0008 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

CAO ĐÌNH 

KHANH 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

08:40:41 

20/04/2026 

08:39:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

200 H56.141-

260417-

0009 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

CƯỜNG 

THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

08:40:46 

20/04/2026 

08:39:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

201 H56.141-

260417-

0010 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ ĐỨC 

HUY 

THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

08:42:00 

20/04/2026 

08:41:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

202 H56.141-

260417-

0002 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LƯỜNG THỊ 

DUNG 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

08:43:13 

20/04/2026 

08:43:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

203 H56.141-

260417-

0004 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

TRẦN THỊ 

THÙY 

TRANG 

thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

08:45:50 

20/04/2026 

08:45:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

204 H56.141-

260417-

0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

HOÀNG THỊ 

LUẬN 

Thôn 1 , Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

08:59:42 

20/04/2026 

08:58:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

205 H56.141-

260417-

0015 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

HÀ DUY 

MẠNH 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

09:00:48 

20/04/2026 

09:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

206 H56.141-

260417-

0013 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

LUẬN 

Thôn 1 , Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

09:02:25 

20/04/2026 

09:01:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

207 H56.141-

260417-

0020 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

TRẦN VĂN 

SƠN 

THÔN CẨM VINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

09:16:26 

20/04/2026 

09:16:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

208 H56.141-

260417-

0016 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

HÀ DUY 

MẠNH 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

09:17:09 

20/04/2026 

09:16:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

209 H56.141-

260417-

0018 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ LOAN 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

09:17:19 

20/04/2026 

09:16:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

210 H56.141-

260417-

0011 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

CAO ĐÌNH 

KHANH 

CẨM TRUNG, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

09:19:12 

20/04/2026 

09:18:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

211 H56.141-

260417-

0014 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

HOÀNG THỊ 

LUẬN 

Thôn 1 , Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

09:19:35 

20/04/2026 

09:18:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

212 H56.141-

260417-

0023 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

THÔN ĐÌNH 

BẢNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

09:25:17 

17/04/2026 

17:00:00 

17/04/2026 

21:03:14 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

213 H56.141-

260417-

0025 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN 

TRỌNG 

THÔN CẨM VINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

09:26:06 

20/04/2026 

09:26:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

214 H56.141-

260417-

0019 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ LOAN 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

09:27:15 

20/04/2026 

09:26:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

215 H56.141-

260417-

0028 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ BÁ ĐẠT Thôn Hà Đồ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

09:35:08 

20/04/2026 

09:35:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

216 H56.141-

260417-

0021 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

TRẦN VĂN 

SƠN 

THÔN CẨM VINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

09:59:13 

20/04/2026 

09:58:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



217 H56.141-

260417-

0030 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN THẾ 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

10:07:34 

20/04/2026 

10:07:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

218 H56.141-

260417-

0031 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ LAN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

10:13:33 

20/04/2026 

10:13:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

219 H56.141-

260417-

0033 

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. Nguyễn Thị 

Hoa 

Nhà số 03- đường 02 

- thôn Đồng Thịnh- 

xã Hoằng Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

10:28:26 

21/04/2026 

10:28:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

220 H56.141-

260417-

0029 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ BÁ ĐẠT Thôn Hà Đồ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

10:29:07 

20/04/2026 

10:28:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

221 H56.141-

260417-

0022 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

THÔN ĐÌNH 

BẢNG, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

10:30:53 

20/04/2026 

10:30:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

222 H56.141-

260417-

0034 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai tử 

NGUYỄN 

HỮU HƯNG 

Căn hộ chung cư số 

904- toà nhà CT6 - 

kđt mới Tứ Hiệp, 

Phường Yên Sở, 

Thành phố Hà Nội 

17/04/2026 

10:32:18 

20/04/2026 

10:31:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

223 H56.141-

260417-

0024 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

TÂM 

Thôn Bình Tây, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

10:32:31 

20/04/2026 

10:31:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



224 H56.141-

260417-

0026 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

TÂM 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

10:33:34 

20/04/2026 

10:33:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

225 H56.141-

260417-

0027 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN 

TRỌNG 

THÔN CẨM VINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

10:34:14 

20/04/2026 

10:33:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

226 H56.141-

260417-

150005 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

Thôn Bột Trung 17/04/2026 

10:35:14 

20/04/2026 

10:35:14 

 Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

227 H56.141-

260417-

0032 

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; trường hợp giao đất, cho 

thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất 

và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất 

khi hết thời hạn sử dụng đất 

NGUYỄN 

VĂN QUY 

THÔN BÌNH TÂY,, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

10:57:15 

05/05/2026 

10:56:59 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

228 H56.141-

260417-

0035 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ HÒA 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

11:00:28 

20/04/2026 

11:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

229 H56.141-

260417-

0001 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

LƯỜNG THỊ 

DUNG 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

11:28:39 

17/04/2026 

17:00:00 

17/04/2026 

21:03:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



230 H56.141-

260417-

0006 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

ĐỖ VĂN 

MINH 

Lê văn thoan sn 

1966 núi móng, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

11:28:58 

17/04/2026 

17:00:00 

17/04/2026 

21:03:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

231 H56.141-

260417-

0017 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

TRƯƠNG 

THỊ HẠNH 

THÔN TRUNG 

HÒA, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

11:29:15 

17/04/2026 

17:00:00 

17/04/2026 

21:03:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

232 H56.141-

260417-

0040 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

THÔN TÂY ANH 

VINH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

14:11:57 

20/04/2026 

14:11:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

233 H56.141-

260417-

0036 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

DUY HẢI 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

14:14:54 

20/04/2026 

14:13:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

234 H56.141-

260417-

0042 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ LAN 

Tổ dân phố 2 Nghĩa 

Tân, Phường Nam 

Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm 

Đồng 

17/04/2026 

14:23:21 

20/04/2026 

14:22:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

235 H56.141-

260417-

0039 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

TUYẾN 

Thôn 4, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

14:48:14 

20/04/2026 

14:48:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

236 H56.141-

260417-

0053 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

LÊ THỊ HẢI THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

15:10:25 

20/04/2026 

15:09:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

237 H56.141-

260417-

0054 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

ĐÌNH 

CHUNG 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

15:12:12 

20/04/2026 

15:11:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

238 H56.141-

260417-

0055 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

NGUYỄN 

HỮU 

THẮNG 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

15:37:05 

20/04/2026 

15:37:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

239 H56.141-

260417-

0058 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Nguyễn Văn 

Công 

thôn Đông Tiến, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

15:54:38 

20/05/2026 

15:54:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

240 H56.141-

260417-

0056 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HƯƠNG 

thôn 3, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

15:58:08 

20/04/2026 

15:58:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

241 H56.141-

260417-

0057 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ LÝ 

THÔN TÂY ANH 

VINH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

16:00:53 

20/04/2026 

16:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

242 H56.141-

260417-

0065 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

THÔN THỊNH 

HÒA, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

16:32:01 

20/04/2026 

16:32:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

243 H56.141-

260417-

0062 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

ĐÌNH HÒA 

Thôn 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

16:33:02 

20/04/2026 

17:00:00 

17/04/2026 

20:36:12 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

244 H56.141-

260417-

0064 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

16:50:23 

22/04/2026 

16:49:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

245 H56.141-

260417-

0060 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

THÔN 6, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

16:50:53 

20/04/2026 

17:00:00 

17/04/2026 

20:33:11 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



246 H56.141-

260417-

0050 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

HUY 

TRỌNG 

TRUNG HÒA, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

16:51:27 

20/04/2026 

17:00:00 

17/04/2026 

20:36:12 

Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

247 H56.141-

260417-

0066 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

THÔN THỊNH 

HÒA, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

16:59:13 

20/04/2026 

16:59:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

248 H56.141-

260417-

0061 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

ĐÌNH HÒA 

Thôn 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

17:00:20 

20/04/2026 

17:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

249 H56.141-

260417-

0059 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ LÝ 

THÔN TÂY ANH 

VINH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

17:01:28 

21/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

250 H56.141-

260417-

0044 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ LAN 

Tổ dân phố 2 Nghĩa 

Tân, Phường Nam 

Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm 

Đồng 

17/04/2026 

17:04:19 

21/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

251 H56.141-

260417-

0046 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

VĂN THỨC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

17:05:18 

28/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



252 H56.141-

260417-

0051 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

VĂN THỨC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

17:05:36 

28/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

253 H56.141-

260417-

0045 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN THỨC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

17:05:41 

21/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

254 H56.141-

260417-

0047 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN THỨC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

17:05:52 

21/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

255 H56.141-

260417-

0052 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN THỨC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

17/04/2026 

17:05:58 

21/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

256 H56.141-

260417-

0037 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

DUY HẢI 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

17/04/2026 

17:06:04 

21/04/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

257 H56.141-

260416-

180001 

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối 

tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 

Lê Văn Minh Thôn Đông Phú, xã 

Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

6/04/2026 

09:05:37 

21/04/2026 

09:05:00 

 Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

258 H56.141-

260416-

180002 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội 

Nguyễn Văn 

Tân 

Thôn Phúc Lộc, xã 

Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

16/04/2026 

09:42:11 

05/05/2026 

09:41:40 

 Lê Thị 

Cúc 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

259 H56141-

260413-

150003 -   
 1000656 - Thủ tục đăng ký khai tử 

LÊ NGỌC 

KHANH 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 13/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

260 H56141-

260413-

150001 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

AN NA 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

261 H56141-

260413-

150006 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ ĐỒNG 

QUANG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

262 H56141-

260413-

150005 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



263 H56141-

260413-

150009 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

MAI 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

264 H56141-

260413-

150008 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

MAI 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

265 H56141-

260413-

150007 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ THỊ 

QUỲNH 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

266 H56141-

260413-

150010 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ TRỌNG 

KHẢI 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

267 H56141-

260413-

150011 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ THỊ LỊCH 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

268 H56141-

260413-

150012 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

HẢI 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

269 H56141-

260413-

150014 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN 

THẾ HUYÊN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

270 H56141-

260413-

150013 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN 

THẾ HUYÊN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

271 H56141-

260413-

150015 -   

 1004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
HOÀNG HUY 

TÁU 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 16/04/2026 16/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

272 H56141-

260413-

150016 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ ĐÌNH TƯ 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

273 H56141-

260413-

150018 -   
 1000656 - Thủ tục đăng ký khai tử 

BÙI KHẮC 

SƠN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

274 H56141-

260413-

150017 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

HOAN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

275 H56141-

260413-

150022 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LƯƠNG 

KHẮC TIẾN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



276 H56141-

260413-

150021 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN 

VĂN LẬP 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

277 H56141-

260413-

150020 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ ĐÌNH 

MÃO 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

278 H56141-

260413-

150019 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ THỊ 

HỒNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 13/04/2026 14/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

279 H56141-

260414-

150012 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LƯƠNG 

XUÂN KHOA 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

280 H56141-

260414-

150011 -   

 1004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
LƯƠNG 

XUÂN KHOA 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 17/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

281 H56141-

260414-

150010 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

MAI HƯƠNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

282 H56141-

260414-

150007 -   
 1000656 - Thủ tục đăng ký khai tử LÊ HUY THU 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

283 H56141-

260414-

150008 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ HUY THU 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

284 H56141-

260413-

150023 -   

 1004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

MAI 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 17/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

285 H56141-

260414-

150005 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HỒNG 

DUYÊN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

286 H56141-

260414-

150006 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ NGỌC 

QUÝ 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

287 H56141-

260414-

150003 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ THỊ 

HỒNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

288 H56141-

260414-

150004 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN 

ANH TUẤN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



289 H56141-

260414-

150002 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ HUY NĂM 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 14/04/2026 15/04/2026 14/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

290 H56141-

260415-

150001 -   

 1004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
LÊ TRUNG 

VĂN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 20/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

291 H56141-

260415-

150005 -   
 3000323 - Đăng ký giám sát việc giám hộ 

LÊ THỊ 

OANH 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 20/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

292 H56141-

260415-

150004 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ XUÂN 

BẢO 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 16/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

293 H56141-

260415-

150002 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ XUÂN 

BẢO 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 16/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

294 H56141-

260415-

150006 -   

 1004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 20/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

295 H56141-

260415-

150007 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 16/04/2026 16/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

296 H56141-

260415-

150003 -   

 1004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LÊ ĐĂNG 

HÙNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 20/04/2026 16/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

297 H56141-

260415-

150013 -   

 1004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
LÊ BÁ TRÌ 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 20/04/2026 15/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

298 H56141-

260415-

150012 -   
 1000656 - Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

NGỌC HÂN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 16/04/2026 16/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

299 H56141-

260415-

150011 -   
 1000656 - Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

NGỌC HÂN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 16/04/2026 16/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

300 H56141-

260415-

150010 -   
 1000656 - Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

NGỌC HÂN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 16/04/2026 16/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

301 H56141-

260415-

150009 -   
 1000656 - Thủ tục đăng ký khai tử 

NGUYỄN 

NGỌC HÂN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 16/04/2026 16/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



302 H56141-

260415-

150016 -   

 1004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
LÊ MINH 

HÙNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 15/04/2026 20/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

303 H56141-

260416-

150001 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 16/04/2026 17/04/2026 16/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

304 H56141-

260415-

150017 -   

 1004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
NGUYỄN 

DUY HUY 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 16/04/2026 21/04/2026 16/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

305 H56141-

260416-

150004 -   

 1004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
NGUYỄN THỊ 

ÁNH 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 16/04/2026 21/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

306 H56141-

260416-

150005 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
NGUYỄN THỊ 

ÁNH 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 16/04/2026 17/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

307 H56141-

260416-

150007 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ THỊ 

NHUNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 16/04/2026 17/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

308 H56141-

260416-

150006 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH 

HUYỀN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 16/04/2026 17/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

309 H56141-

260416-

150002 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 

HUỲNH 

NGỌC 

HUYỀN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 16/04/2026 17/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

310 H56141-

260416-

150003 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 

HUỲNH 

NGỌC 

HUYỀN 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 16/04/2026 17/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

311 H56141-

260417-

150001 -   

 1004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

KIM OANH 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 17/04/2026 22/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

312 H56141-

260417-

150003 -   

 1004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

MAI 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 17/04/2026 22/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

313 H56141-

260417-

150002 -   
 1000894 - Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ NGỌC 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 17/04/2026 20/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

314 H56141-

260417-

150004 -   

 1004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 17/04/2026 22/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



315 H56141-

260417-

150005 -   

 2000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh 
LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 17/04/2026 20/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

316 H56141-

260417-

150006 -   

 1004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
NGUYỄN THỊ 

HÒA 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 17/04/2026 22/04/2026 17/04/2026 
Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

317 H56141-

260417-

150007 -   

 1004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 
LƯƠNG 

TUẤN LINH 

Xã Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 17/04/2026 22/04/2026  

Hoàng 

Thị 

Ngân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

 

  Người tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Lê Thị Cúc 


